Mẫu số 08-TĐ1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........., ngày..... tháng..... năm 20...

BẢN KHAI CÁ NHÂN

Họ và tên:.............................................................................Năm sinh:

Nguyên quán:.

Trú quán:

Tham gia hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến từ ngày.........tháng

năm……....đến ngày……...tháng ……..năm

Cấp bậc…………………….. chức vụ:

Đơn vị hoạt động trước khi bị địch bắt tù, đày:

Bị địch bắt tù, đày ngày.........tháng........năm........đến ngày.......tháng ......năm.

Nơi bị tù:.

Ngày vào Đảng hoặc các tổ chức quần chúng khác.

Đã hưởng các chế độ:

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh.
- Tuất liệt sỹ.
- Người hoạt động kháng chiến.
- Người có công giúp đỡ cách mạng.
…………………………………..

Đã được khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến (nếu có):

+ Huân chương chiến thắng, Huân chương kháng chiến hạng.......................Quyết định số:
 ngày..........tháng....................năm................

+ Huy chương chiến thắng, Huy chương kháng chiến hạng.....................Quyết định số:
ngày..........tháng....................năm................

	Chứng nhận của UBND xã, phường (hoặc cơ quan quản lý)

Ngày..... tháng.... năm.....

(Ký tên, đóng dấu)
	Người khai

(Ký, ghi rõ họ, tên)




Mẫu số 10 - CC1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


........., ngày..... tháng..... năm 20...

BẢN KHAI CÁ NHÂN

Họ và tên........................………..............………..... Năm sinh:


Nguyên quán:


Trú quán:


Đã được Nhà nước tặng:

- Bằng “Có công với nước” theo Quyết định số:........... ngày....... tháng


năm……….của Chủ tịch nước.

- Huân chương kháng chiến hạng:.................. theo Quyết định số:


ngày........ tháng...............năm...........

- Huy chương kháng chiến hạng:.................. theo Quyết định số:


ngày............tháng...............năm...........

Các chế độ chính sách đã hưởng:

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;
- Kháng chiến./.
	Chứng nhận của UBND xã (phường).......

Chứng nhận nội dung kê khai trên và chữ ký của ông (bà):..................... là đúng sự thật. 

Ngày..... tháng..... năm.....

  (Ký tên, đóng dấu)
	Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)


Mẫu số 4c-AH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN KHAI VỀ NGƯỜI CÓ CÔNG

1. Phần khai về người có công:

Họ và tên: ……………………..……..Nam (Nữ) …….. Năm sinh: 


Nguyên quán: 


Cơ quan, đơn vị công tác: 


Nơi đăng ký hộ khẩu: 


Đã được tặng danh hiệu (Anh hùng LLVT,  Anh hùng LĐ trong kháng chiến): 

Theo Quyết định số……..……ngày……tháng…..năm…..…của Chủ tịch nước.

2. Phần khai về thân nhân (người đứng khai):

Họ và tên: ……………………………………… Năm sinh: 


Nguyên quán: 


Trú quán: 


Quan hệ với Anh hùng LLVT, Anh hùng LĐ trong kháng chiến: (Vợ, chồng, cha, mẹ, con….) đã từ trần ngày…….tháng….năm


Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
	Ông (bà)………………
Hiện cư trú tại: ………………………………...….
chưa hưởng trợ cấp ưu đãi đối với Anh hùng LLVT, Anh hùng LĐ trong kháng chiến.

……, ngày…. tháng… năm ….

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
	Ngày …. tháng …. năm …

Người khai

(Ký, ghi rõ họ và tên)




Mẫu số 03-LS2

UBND TỈNH (THÀNH PHỐ).......

Quận (huyện):........................

Xã (phường)..........................                       

GIẤY CHỨNG NHẬN 

THÂN NHÂN TRONG GIA ĐÌNH LIỆT SỸ
(để xét trợ cấp tuất và giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ)

Ủy ban nhân dân xã (phường): .............................................................................
Chứng nhận ông (bà):............................................................................................

Nguyên quán:.........................................................................................................

Có những thân nhân chủ yếu sau:

	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Quan hệ
	Nghề nghiệp và 

chỗ ở hiện nay
	Ghi chú (nếu chết thì ghi rõ ngày, tháng, năm)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Ghi chú những điều cần thiết (gia đình có liệt sỹ nào khác, chống Pháp hay chống Mỹ, bảo vệ tổ quốc, ghi rõ họ tên liệt sỹ).............................…………..............

................................................................................................................................

................................................................................................................................

......................................................................……..................................................

Ủy ban nhân dân xã, phường đã trao đổi thống nhất với gia đình về những điểm ghi trong Giấy chứng nhận này./.
	TM. GIA ĐÌNH
	......., ngày..... tháng..... năm......

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG


Mẫu số 13

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


....., ngày.... tháng.... năm.....

BẢN KHAI CÁ NHÂN

Họ và tên :………….................................................Năm sinh.


Nguyên quán:


Trú quán:.


Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay (nhân dân, hưu trí, mất sức lao động, cán bộ xã..)

Đã được hưởng trợ cấp:

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh:

- Thân nhân liệt sỹ
- Người hoạt động kháng chiến

-

-

-

…

Tôi chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét cấp thẻ bảo hiểm y tế./.
	Xác nhận của UBND xã (phường)

Nội dung đã kê khai trên và chữ ký của ông (bà) …………………… là đúng

……….., ngày.... tháng... năm....

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
	Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)


Mẫu số 12-TT1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________________________________

BẢN KHAI CỦA THÂN NHÂN NGƯỜI CÓ CÔNG 
VỚI CÁCH MẠNG TỪ TRẦN

Họ và tên người từ trần:................................................ Năm sinh:


Nguyên quán:


Trú quán:


Thuộc đối tượng hưởng trợ cấp ưu đãi: (Thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ…).


Số sổ trợ cấp (nếu có):


Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động:


Từ trần ngày……….tháng……….năm


Theo giấy khai tử số… ngày…. tháng… năm… của Ủy ban nhân dân xã, (phường)


Trợ cấp đã nhận đến hết tháng……… năm…………Mức trợ cấp:


Họ tên người nhận mai táng phí và 03 tháng trợ cấp, phụ cấp


Nguyên quán:


Trú quán:


Quan hệ với người có công với cách mạng từ trần:


Danh sách thân nhân đủ điều kiện hưởng tuất từ trần (nếu có)

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Quan hệ với người chết
	Nghề nghiệp hiện tại

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	


	........., ngày.... tháng.... năm......

Chứng nhận UBND xã (phường)

Chủ tịch

(Ký tên, đóng dấu)
	….., ngày.... tháng... năm......

Người khai nhận trợ cấp

(Ký tên, ghi rõ họ tên)


Mẫu số 07-HH2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN KHAI CÁ NHÂN

I. Ng​ười tham gia kháng chiến:

- Họ và tên: ........................ …………………………Năm sinh:………………. 

- Nguyên quán: 


- Trú quán: 


- Nhập ngũ hoặc tham gia kháng chiến ngày………tháng………năm…………

- Cơ quan, đơn vị, chức vụ khi ở chiến tr​ường:


- Thời gian ở chiến tr​ường: Từ ngày...tháng...năm....đến ngày....tháng ...năm....
- Địa bàn hoạt động: 


	Bệnh tật do nhiễm chất độc 

hóa học
	Không còn khả năng lao động
	Suy giảm khả năng 
lao động

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Tình trạng bản thân hiện nay (vô sinh, không có vợ hoặc chồng, đã có con trước khi tham gia kháng chiến sau khi về địa phương không sinh con được)….........

……………………………………………………………………………..……

II. Con đẻ của ng​ười tham gia kháng chiến:

	Họ và tên
	Năm sinh
	Tình trạng

dị dạng, dị tật
	Còn khả năng tự lực

 đ​ược trong sinh hoạt
	Không còn khả năng tự lực đ​ược trong sinh hoạt

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	 Xác nhận của UBND xã, phường…………..........
Nội dung bản khai và chữ ký của ông (bà)………… là đúng.

Ngày ... tháng ...  năm 20…

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH
	Ngày ...tháng ...năm 20..

Ng​ười khai ký tên

(Ghi rõ họ và tên)


                                                                                                               Mẫu số 1A

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN KHAI CÁ NHÂN

Đề nghị hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong

Họ và tên …………………….…....…… Năm sinh ………………………….

Nguyên quán………………………………………………..……………….....
Hộ khẩu thường trú……………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số ………………………………………………………..

cấp ngày ………tháng………năm…………… nơi cấp (tỉnh)………………….

Tham gia TNXP ngày……tháng……năm ....… Đơn vị ……………………….

Nơi đăng ký tham gia TNXP: Xã………… huyện……..………tỉnh……………

Trở về địa phương ngày…… tháng…… năm ………  

Giấy tờ chứng minh là thanh niên xung phong, gồm có: ……………........…..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hiện nay đang hưởng chế độ chính sách:..............................................................
Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết cho tôi được hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.


Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.




                                    Ngày…… tháng …… năm ………

                                                                                     Người khai

                                                                             (Ký, ghi rõ họ và tên)
  Mẫu số 1B

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN KHAI CÁ NHÂN

Đề nghị hưởng chế độ trợ cấp một lần 

đối với thanh niên xung phong đã từ trần

Họ và tên người đứng khai……………….……… Năm sinh …………………..
Nguyên quán……………………………………………………..………………
Hộ khẩu thường trú......…………………………………………………………..
Chứng minh nhân dân số ………………………………………………………..
cấp ngày ………tháng……năm………… nơi cấp (tỉnh)……………………….
Là (ghi rõ mối quan hệ) ……………………………………..…………………..
Đối với ông (bà) ………………………………………..…………………..........
Nguyên quán…………………………………………………..…………………
Tham gia TNXP ngày……tháng……năm …..… Đơn vị …………………….

Nơi đăng ký tham gia TNXP: Xã…………… huyện……..……tỉnh……………

Trở về địa phương ngày…… tháng…… năm ……… 

Đã chết ngày…… tháng…… năm ……… 

Giấy tờ chứng minh là thanh niên xung phong, gồm có: ………………………..
……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Đã hưởng chế độ chính sách:.................................................................................
................................................................................................................................

Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã từ trần theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.


Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
Ngày…… tháng …… năm ………

Người khai

(Ký, ghi rõ họ và tên)
                                                Mẫu số 1C

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN KHAI CÁ NHÂN

Đề nghị hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong

Họ và tên ……………………………………….……… Năm sinh ……………
Nguyên quán


Hộ khẩu thường trú


Chứng minh nhân dân số 


cấp ngày ………tháng………năm…………… nơi cấp (tỉnh)


Tham gia TNXP ngày……tháng……năm …..… Đơn vị 


Nơi đăng ký tham gia TNXP: xã………………… huyện……..………tỉnh


Trở về địa phương ngày…… tháng…… năm ………  

Giấy tờ chứng minh là thanh niên xung phong, gồm có: 


Hiện nay đang hưởng chế độ chính sách:.


Hoàn cảnh gia đình và bản thân hiện nay:

- Cô đơn, không chồng (vợ), con: 

- Tình trạng sức khỏe


Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết cho tôi được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng đối với TNXP theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.

Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
Ngày…… tháng …… năm ………

Người khai

(Ký, ghi rõ họ và tên)
                                                                                                                     Mẫu số 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BIÊN BẢN XÁC NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT

CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI THANH NIÊN XUNG PHONG

Hôm nay, ngày…… tháng .… năm ………..

Tại UBND xã …………………huyện……………… tỉnh …………………… 

Chúng tôi, gồm:

1. Đại diện Đảng ủy xã (phường):……… ………………………………………

2. Đại diện UBND xã (phường): …....…………………………………………

3. Đại diện Mặt trận tổ quốc: . . . . . . ……………………………………………

4. Đại diện Ban liên lạc cựu TNXP: ……………………………………………

5. Đại diện thôn, ấp, bản: . ……………………………………………………

Sau khi nghiên cứu hồ sơ và căn cứ ý kiến của đại diện các cơ quan và cán bộ có liên quan, chúng tôi thống nhất xác nhận:

Ông (bà) ……………………………….……… Năm sinh …………………….

Nguyên quán………………………………………………..……………………

Hộ khẩu thường trú……………………………………………………………..

Tham gia thanh niên xung phong ngày……tháng……năm …..… 

Hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương ngày…… tháng…… năm ………  

Thuộc đơn vị thanh niên xung phong …………………………………………..

Đã hưởng chế độ trợ cấp một lần hoặc hàng tháng: ……………………………

Hoàn cảnh gia đình hiện nay:….………………………………………….……

Tình trạng sức khỏe hiện nay…..………………………………………….……

Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết chế độ trợ cấp (ghi rõ một lần hoặc hàng tháng) ….……….. .…… đối với ông (bà) …......…………….……… là (ghi rõ TNXP hoặc thân nhân TNXP).....…………….......theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến và Thông tư hướng dẫn của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính./.

	Đại diện

Mặt trận tổ quốc
	Đại diện

Ban liên lạc TNXP
	Đại diện

Đảng ủy
	Đại diện

UBND xã


